BÙI TỘC VĨNH TRINH 

      
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT CẤP GIẢI KHUYẾN HỌC 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC







NĂM HỌC 2016-2017
 BAN KHUYẾN HỌC





               
      -------o0o-------

I/ HỌC SINH BẬC TRUNG  HỌC
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	Bùi Vĩnh Duy
	2005
	19
	I/1
	Bùi Quốc Kỳ

Nguyễn Thị Diễm
	6/7
	Mỹ Hòa Đại Lộc
	600.000 đ
	
	

	02
	Bùi Thị Hồng
	2005
	19
	I/1
	Bùi Văn Chín

Lê Thị Lại
	6/2
	Lê Quang Sung
	600.000 đ
	
	

	03
	Bùi Văn Nam
	2005
	19
	V/2
	Bùi Văn Cường

Ng Thị Lim Lài
	6/3
	Lê Quang Sung
	600.000 đ
	
	

	04
	Bùi Thị Thúy Nga
	2005
	20
	MS
	Bùi Van Hải

Trần Thị Phin
	6/2
	Nguyễn Chí Thanh
	600.000 đ
	
	

	05
	Bùi Anh Quân
	2005
	19
	V/1
	Bùi Hòa

Phan Thị Kim Liên
	6/5
	Lê Quang Sung
	600.000 đ
	
	

	06
	Bùi Quốc Vương  
	2005
	19
	II/4
	Bùi Bảo

Đặng Thị Bé
	6/2
	Phan Châu Trinh
	600.000 đ
	
	

	07
	Bùi Kỳ
	2000
	19
	MS
	Bùi Tuấn

Nguyễn Thị Định
	10/5
	Lê Hồng Phong
	800.000 đ
	
	

	08
	Bùi Thị Tuyết Nhi 
	2000
	19
	I/1
	Bùi Quốc Tri

Lê Thị Vân
	10/2
	Chu Văn An
	800.000 đ
	
	

	09
	Bùi Tấn Tài
	2000
	18
	V/2
	Bùi Tấn Hùng

Trần Thị Hòe
	10/1
	Khâm Đức,Phước Sơn
	800.000 đ
	
	

	10
	Bùi Văn Trường
	2000
	18
	IV/2
	Bùi Văn Mai

Hồ Thị Kim
	10/5
	Lê Hồng Phong
	800.000 đ
	
	


II/ SINH VIÊN  ĐẬU  VÀO CAO ĐẲNG  VÀ  ĐẠI  HỌC NĂM THỨ NHẤT : 
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	BÙI HOÀNG VIỆT
	1998
	19
	II/4
	Bùi Văn Toàn
Trần Thị Hòa
	SVN1
	CĐ YTẾ Quảng Nam
	1.000.000 đ 
	
	

	02
	BÙI THỊ ÁI
	1998
	19
	II/1
	Bùi Quốc Trung
Trương Thị Thanh Cúc
	SVN1
	ĐH KT YD Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	03
	NGUYỄN THÀNH  DUY
	1998
	19
	I/1
	Nguyễn Văn Diêu
Bùi Thị Hòa Lan
	SVN1
	ĐH KTrúc TP HCM
	1.000.000 đ 
	
	Nhận tại TP HCM

	04
	BÙI THỊ THÚY HẰNG
	1997
	20
	MS
	Bùi Văn Hải
Trần Thị Phin
	SVN2
	ĐH Qui Nhơn
	1.500.000 đ 
	
	-bổ sung năm trước hồ sơ thất lạc.
- hộ diện nghèo

	05
	TRẦN BÙI KIM NGÂN
	1998
	18
	III/4
	Trần Đình Trại
Bùi Thị Niên
	SVN1
	ĐH Nông Lâm TP HCM
	1.000.000 đ 
	
	Nhận tại TP HCM


- Tổng cộng danh sách này có  15  học sinh,  sinh viên được xét cấp Giải khuyến học năm học 2016-2017
- Tổng số tiền được xét cấp  là  :  12.300.000 đ  ( mười hai triệu ba trăm ngàn đồng )
                   Ngày 01  tháng 03 năm 2017
KHÁN







                 TM  Ban khuyến học

              Đại diện Ban Điều Hành tại TPHCM

       Bùi Dương Thạch






                              Bùi Minh Hùng 
